PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

       TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 9 HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 – 2020
A_ Lý thuyết :

1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Đồ thị hàm số: y = ax2.

3. Phương trình bậc hai một ẩn. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

4. Hệ thức Viét.

5. Góc trong đường tròn.

6. Tứ giác nội tiếp.

7. Độ dài đường tròn, cung tròn.

8. Công thức tính S​quạt tròn, Sxq, Stp, thể tích hình trụ, hình nón, hình cầu.

B_ Bài tập:

I, Rút gọn biểu thức:

Bài 1: Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của A khi x = 9

c) Tìm x để 
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d) Tìm 
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Bài 2: Cho biểu thức:
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a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P khi 
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c) Tìm x để P = 
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Bài 3: Cho biểu thức:
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a) Rút gọn M.

b) Tìm x để 
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c) Tìm GTNN của Q.

Bài 4: Cho biểu thức:
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a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P khi 
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c) Tìm x để 
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II, Giải các bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Bài 1: Một ca nô chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72km sau đó chạy ngược dòng khúc sông đó 54km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc thật của ca nô biết vận tooccs dòng nước là 3km/h.
Bài 2: Một tổ sản xuất phải làm được 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất định trước. Sau khi làm xong 400 sản phẩm tổ sản xuất đã tăng năng suất lao động, mỗi ngày làm tăng thêm 10 sản phẩm so với quy định. Vì vậy mà công việc được hoàn thành sớm hơn quy định 1 ngày. Tính xem theo quy định mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3m. Nếu tăng chiều dài thêm 2m và giảm chiều rộng 1m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh đất.

Bài 4: Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 16 giờ sẽ xong công việc. Nếu người thứ nhất làm 1 mình trong 3h và người thứ hai làm một mình trong 6h thì cả hai người làm được ¼ công việc. Tính thời gian mỗi người làm một mình xong toàn bộ công việc.
III, Phương trình bậc hai – Hệ thức Viét

Bài 1: Cho phương trình: x2 – mx + m – 2 = 0   (1)

a) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
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b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
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Bài 2: Cho phương trình : x2 – 2mx + m2 – 4 = 0     (1)

Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
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Bài 3: Cho phương trình: x2 + mx – 1 = 0

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
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IV, Hình học:

Bài 1: Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Điểm C cố định trên nửa đường tròn. Điểm M thuộc cung AC, (
[image: image21.wmf]MA,C
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). Hạ MH vuông góc với AB tại H. Nối MB cắt CA tại E. Hạ EI vuông góc với AB tại I. Gọi K là giao điểm của AC và MH.

Chứng minh rằng: a) Tứ giác BHKC và AMEI là các tứ giác nội tiếp.

                              b) AK.AC = AM2 

                              c) AE.AC + BE.BM không phụ thuộc vị trí điểm M.
                              d) Khi M chuyển động trên cung AC thì đường tròn ngoại tiếp tam giác IMC đi qua 2 điểm cố định.

Bài 2: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O; R), các đơngf cao BE, CF cắt nhau tại H, cắt đường tròn (O; R) tại P và Q. Chứng minh rằng:

a) AE.AC = AF.AB

b) Tứ giác BFEC nội tiếp

c) PQ // EF

d) Cho BC cố định, A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Chứng minh rằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AFE không đổi.

Bài 3: Cho đường tròn (O; R) với dây BC cố định ( BC không qua O). Gọi A là điểm chính giữa cung nhỏ BC. Điểm E thuộc cung lớn BC. Nối AE cắt BC tại D. Hạ CH vuông góc với AE tại H, CH cắt BE tại M. Gọi I là trung điểm của BC. CMR:

a) Bốn điểm A, I, H, C thuộc 1 đường tròn.

b) AD.AE không đổi khi E chuyển động trên cung lớn BC.

c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác BED tiếp xúc với AB.

d) Tìm vị trí của E để diện tích tam giác MAC lớn nhất.

Bài 4:Cho đường tròn (O; R) và điểm A cố định ngoài đường tròn. Qua A kẻ 2 tiếp tuyến AM, AN với đường tròn. ( M, N là hai tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt (O; R) tại B và C ( AB < AC). Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh rằng:
a) Năm điểm  A, M, N, O, I thuộc một đường tròn.

b) AM2 = AB.AC

c) Đường thẳng qua B song song với AM cắt MN tại E. CMR: IE // MC.

d) Khi d quay quanh A thì trọng tâm G của tam giác MBC thuộc 1 đường tròn cố định.
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